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Natri benzoat 50mg

Dextromethorphan HBr 5mg
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Chỉ định

Cách dùng - Liều dùng : Xin đọc
- . trong tờ hướng
”- dẫn sử dụng

Chống chỉ định

Thận trọng

Tác dụng không mong muốn * |

Tiêu chuẩn: TCCS i
Bảo quản: Dưới 30°C, nơi khô mát, tránh ánh

sáng.

ĐỀ XA TẤN TAY TRE EM
ĐỤC KỸ HUỦN6 DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG| 99A

SOK/ Reg. No:

Sdn xudit tel/ Manufacturer by:
Công ty CP Dược Phẩm Khánh Hòa
2/4, P. Vĩnh Hòa, T.P Nha Trang, T.Khả

 Dextromethorphan HB:........  

 Indicatlons :

Dosage - Administration  : Please read the
Contra-Indications : enclosed

Precautions 4 leaflet

Adverse effects pe

Specifications: Manufacturer

Store: below 30°C, dry place, protect from light.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ CAREFULLY INSTRUCTIONS BEFORE USE

Số lô SX/ Batch No:

NSX/ Mtg.date :

HD/ Exp.date :  
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3. Toa hướng dẫn sử dụng thuốc:

KHATERBAN
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THANH PHAN:
Terpin hydrat. 150 mg

Natri benzoat : 50mg

Dextromethorphan hydrobromid 5 mg

Tá dược ...Ố.ỐỐẺỐỐẺỐẺỐẺỐốẺốẺốốỐố.ốố.ốốố.ố 1 viên nang

(Tá dược bao gồm: Tinh bột mì 70mg, Tính bột sắn 3mg, Magnesi stearat 3mg)

DANG TRINH BAY: Hop 10 vix 10 vién nang; Chai 100 viên nang. iA
CHUY: - DOC KY HUONG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. L L

- NEUCAN THEM THONG TIN, XIN HOIY KIEN BAC SI.
DƯỢC LỰC HỌC: Thuốc Khaterban chứa ba hoạt chất: =
- Terpin hydrat: Là thuốc long đờm, cơ chế tác dụng là kích thích tế bào bài tiết của đường hô hấp, ,

hydrat hod dịch nhầy phốquản, giúp lông mao biểu bì mô hoạt động dễ dàng để tống đờm ra ngoài.
~ Natri benzoat: Là thuốc long đờm, cơ chế tác dụng là kích thích trực tiếp lên tuyến thanh dịch của
phế quản, hydrat hoá dịch nhầy phế quản, giúp lông mao biểu bÌ mô hoại động dễ dàng để tống

đờm ra ngoài.

- Dextromethophan hydrobromid: Là thuốc giảm ho có tác dựng lồn trung tâm ho ở hành não.

Dextromethophan hydrobromid được dùng giảm ho nhất thời do kích thích nhọ ở phế quản và họng.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
Dextromethophan hydrobromid: được hấp thu nhanh qua đường tiêu hoá và có tác dụng trong vòng

15 — 30 phút sau khi uống, kéo dài khoảng 6 — 8 gid. Thuốc được chuyển hoáở gan và bài tiết qua
nước tiểu dưới dạng không đổi và các chất chuyển hoá domethyl, trong số đó dextrophan cũng có

tác dụng giảm ho nhẹ.
Terpin hydrat: Thuốc được hắp thu qua đường tiêu hóa. Nửa đời thải trừ của terpin là 3 giờ. Thuốc
đượcchuyển hóa chủ yếu ở gan và thải trừ ở thận.
Natri benzoat: được hấp thu qua đường tiêu hóa và kết hợp với Glycine trong gan để tạo thành acid
Hippuric, bài tiếtnhanh chóng qua nướctiểu.
ChỉỈ ĐỊNH: Điều trị cáctriệuchứng ho:ho cảm, ho khan, ho có đàm.

LIEU DUNG: Theo chỉ định của thầythuốc. Liều thông thường:
+ Người lớn: 1 —2 viên x 3 lần/ngày.
+ Trẻ em trên 5 tuổi: 1/2— 1 viên x 3 lần/ngày.
CHONG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Suy hô hấp; -Ho suyễn.
~ Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ cho con bú.

-Tré em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

THẬN TRỌNG:
- Dùng cẩn thận đối với bệnh nhân bị suy gan.
- Người bệnh có nguy cơ hoặc đang bị suy giảm ho hấp.

- Thận trọng với trẻ em bị dị ứng.

- Lạm dụng và phụ thuộc dextromethorphan, có thể xảy ra (tuy hiếm), đặc biệt do dùng liều cao kóo

dài.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
~Tránh dùng đồng thời thuốc Khaterban với các thuốc IMAO.

-Nên thận trọng khi phối hợp thuốc Khaterban với các thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương: làm

tăng tác dụng ức chếthần kinh trung ương.
~-Nên tránh dùng đồng thời thuốc Khaterban với:

+Quinidin vì Quinidin ức chế cytochrom P450 2D6 có thể làm giảm chuyển hoá Dextromethorphan

ởgan.
+Các thuốc dẫn chất của morphin (giảm đau, giảm ho): gây ức chế hô hấp.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
- Liên quan tới Dextrormethophan :

+ Thường gặp: Mệt mỗi, chóng mặt, nhịp tim nhanh, buồn nôn.
+ Ít gặp: Nổi mề đay.
+Hiếm gặp : ngoại ban, buồn ngủ nhọ, rối loạn tiêu hoá.

- Liên quan tới Terpin hydrat: buồn nôn, nôn hoặc đau bụng.

~ Liên quan tới Natri benzoat: có thể gây phản ứng đị ứng:

TAC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc có thể gây buồn ngủ nhẹ nên không sử dụng được cho người lái xe và vận hành máy móc.

Lưu ÿ: Thôngbáo cho bác sỹnhững tác độngkhông mong muốngặpphảikhisửdụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ XỬTRÍ:
- Triệu chứng: Buồn nôn, nôn, buồn ngủ, nhìn mờ, rung giật nhãn cầu, bí tiểu tiện, trạng thái mơ

màng, ảo giác, mất điều hoà, suy hô hấp, co giật.

- Xửtrí: Điều trị hỗ trợ phục hồi hô hấp. Chỉ định Naloxon 2mg tiêm tinh mạch.

BẢOQUẢN - HẠN DÙNG:
Bảo quản : Dưới 30°C, nơi khô mát, tránh ánh sáng.

BE THUGC XATAM TAY TRE EM.
Hạn dùng : 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

HUAN : TCCS.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHÁNH HÒA,

WHOỶGMp_ Đường2:4-MiphHòa - TP Nha Trang - Tinh Khanh Hoà

; cop> ngày 4Ø tháng 5 năm 2013.
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